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PHỤ LỤC 11: PHIẾU CUNG CẤP SỐ LIỆU VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG
CHO PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CNTT-TT NĂM 2019
(Áp dụng đối các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh)

Hướng dẫn chung:
· Bên dưới phần lớn các mục tin đều có phần hướng dẫn chi tiết cách thu thập, điền số liệu. Đề nghị đọc kỹ phần này trước khi thực hiện điền số liệu cho mục tin.

· Các cơ quan nhà nước (CQNN) của tỉnh bao gồm: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Văn phòng UBND các đơn vị thuộc UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh; Văn phòng UBND các phường, xã, thị xã trực thuộc huyện, không bao gồm các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh; các cơ quan trung ương, tổng cục, cục, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh hoặc đóng trên địa bàn tỉnh.
· Đối tượng thống kê: Các doanh nghiệp, thuê bao, hộ gia đình và các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp (VNPT, Viettel, FPT Telecom, MobiFone,..).
· Thời điểm và số liệu thống kê:

- Cột Năm 2018: số liệu được lấy đến 31/12/2018. Nếu số liệu không có chú thích gì về thời điểm điều tra thì lấy số liệu đến 31/12/2018.

- Cột Năm 2017: ghi số liệu đã cung cấp tại Phiếu điều tra ICT Index 2018. Nếu số liệu này không có trong Phiếu điều tra ICT Index 2018 thì lấy số liệu đến 31/12/2017.

- Cột Ghi chú: Khi số liệu có sự thay đổi lớn giữa các năm, đề nghị giải thích lý do về số liệu đã cung cấp.

· Sau khi điền phiếu điều tra, đề nghị ghi rõ tên và thông tin liên hệ của cán bộ xử lý vào cuối phiếu điều tra để liên lạc, trao đổi khi cần.

A. THÔNG TIN VỀ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CỦA DOANH NGHIỆP
- Tên đơn vị: …………………………………………………………….
- Địa chỉ:…………………………………………………………………
- Số điện thoại:…………………………………………………………..
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2017
	Năm 2018
	Ghi chú

	1) Tổng số thuê bao điện thoại cố định

Ghi chú: Bao gồm thuê bao điện thoại cố định có dây và cố định không dây còn hoạt động
	Thuê bao
	
	
	

	2) Tổng số thuê bao điện thoại di động

Ghi chú: Bao gồm thuê bao điện thoại di động trả trước và di động trả sau đang hoạt động
	Thuê bao
	
	
	

	Trong đó:

- Tổng số thuê bao điện thoại di động trả trước:

- Tổng số thuê bao điện thoại di động trả sau:
	Thuê bao
	
	
	

	3) Tổng số thuê bao băng rộng cố định

Ghi chú: Là thuê bao kết nối Internet có dây tốc độ cao với tốc độ tải xuống không thấp hơn 256 kbps, bao gồm: kết nối bằng cable modem, DSL, FTTH và các loại kết nối băng rộng cố định khác.
	Thuê bao
	
	
	

	4) Tổng số thuê bao băng rộng di động có phát sinh lưu lượng (thoại và dữ liệu hoặc dữ liệu)
Ghi chú:  
Là các thuê bao băng rộng di động di động có phát sinh lưu lượng thoại và dữ liệu hoặc chỉ phát sinh dữ liệu. Thuê bao băng rộng di động là thuê bao có tốc độ tải xuống không thấp hơn 256kbps được thực hiện trên các mạng di động  như WCDMA, HSPA, CDMA2000xEV-DO, WiMAX IEE 802.16e và LTE không tính mạng GPRS,  EDGE và CMDA1xRTT3 (các thuê bao 3G, 4G). Số liệu tổng hợp từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn.
	Thuê bao
	
	
	

	5) Tổng số thuê bao Internet

Ghi chú: Là tổng số thuê bao sử dụng dịch vụ kết nối Internet bằng bất kỳ hình thức thức kết nối nào.
	Thuê bao
	
	
	

	6) Tổng số hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng

Ghi chú: Là số hộ gia đình có kết nối Internet tại nhà bằng bất kỳ hình thức nào (như qua máy tính, điện thoại, máy tính bảng, truyền hình số,…)
	Hộ
	
	
	

	7) Tổng số doanh nghiệp có kết nối Internet băng rộng

Ghi chú: Tổng hợp từ số liệu của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cung cấp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
	Doanh nghiệp
	
	
	

	8) Tổng băng thông kết nối Internet băng rộng của các CQNN của tỉnh, theo từng loại kết nối (Nếu có)
Ghi chú: Tính tổng băng thông kết nối Internet theo từng loại kết nối băng rộng của các CQNN của tỉnh. Đơn vị tính là kbps.
	Kbps
	
	
	

	· Leased Line:
	Kbps
	
	
	

	· FTTH:
	Kbps
	
	
	

	· xDSL:
	Kbps
	
	
	

	· Kết nối băng rộng khác (3G, 4G,…):
	Kbps
	
	
	

	9) Tổng số thuê bao băng rộng theo từng loại kết nối: 
	Thuê bao
	
	
	

	· Leased Line:
	Thuê bao
	
	
	

	· FTTH:
	Thuê bao
	
	
	

	· xDSL:
	Thuê bao
	
	
	

	· Kết nối băng rộng khác:
	Thuê bao
	
	
	


B. SẢN XUẤT - KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC CNTT-TT
Giải thích khái niệm:

- Khái niệm về sản phẩm phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT và các hoạt động công nghiệp CNTT được quy định tại các Điều 8,9,10- Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 3/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật CNTT.

- Danh mục sản phẩm phần cứng, điện tử và phần mềm được quy định tại Thông tư 09/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 25/3/2013.

- Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số (nội dung số) được quy định tại Thông tư 43/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016. 

- Danh mục dịch vụ CNTT được quy định tại Phụ lục I, Thông tư 47/2016/TT-BTTTTT ngày 26/12/2016.

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2016
	Năm 2017
	Giải thích biến động

	II
	KÊT QUẢ SẢN XUÂT - KINH DOANH CNTT
	 
	 
	 
	 

	4
	Tổng doanh thu CNTT
	Triệu đồng
	 
	 
	 

	4.1
	Doanh thu từ hoạt động sản xuất sản phẩm phần cứng, điện tử
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Doanh thu từ hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nội dung số
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT (trừ kinh doanh, phân phối)
	 
	 
	 
	 

	4.5
	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh, phân phối các sản phẩm, dịch vụ CNTT
	 
	 
	 
	 

	5
	Giá trị xuất khẩu CNTT
	Triệu USD
	 
	 
	 

	5.1
	Doanh thu từ hoạt động sản xuất sản phẩm phần cứng, điện tử
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Doanh thu từ hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
	 
	 
	 
	 

	5.3
	Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nội dung số
	 
	 
	 
	 

	5.4
	Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT 
	 
	 
	 
	 

	6
	Thuế và các khoản phải nộp NSNN từ sản xuất – kinh doanh CNTT trong năm
	Triệu đồng
	 
	 
	 

	6.1
	Thuế và  các khoản phỉa nộp NSNN từ hoạt động sản xuất sản phẩm phần cứng, điện tử
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Thuế và  các khoản phỉa nộp NSNN từ hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
	 
	 
	 
	 

	6.3
	Thuế và  các khoản phỉa nộp NSNN sản xuất sản phẩm nội dung số
	 
	 
	 
	 

	6.4
	Thuế và  các khoản phỉa nộp NSNN từ hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT (trừ kinh doanh, phân phối)
	 
	 
	 
	 

	6.5
	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh, phân phối các sản phẩm, dịch vụ CNTT
	 
	 
	 
	 

	III
	LAO ĐỘNG CNTT VÀ THU NHẬP
	 
	 
	 
	 

	8
	Tổng số lao động CNTT
	Người
	 
	 
	 

	8.1
	Lao động lĩnh vực phần cứng, điện tử
	 
	 
	 
	 

	8.2
	Lao động lĩnh vực phần mềm
	 
	 
	 
	 

	8.3
	Lao động lĩnh vực nội dung số
	 
	 
	 
	 

	8.4
	Lao động lĩnh vực dịch vụ CNTT (trừ kinh doanh, phân phối)
	 
	 
	 
	 

	8.5
	Lao động lĩnh vực kinh doanh, phân phối các sản phẩm, dịch vụ CNTT
	 
	 
	 
	 

	9
	Thu nhập bình quân hàng năm của lao động CNTT
	Triệu VND
/người
	 
	 
	 

	9.1
	Thu nhập bình quân của lao động lĩnh vực phần cứng, điện tử
	 
	 
	 
	 

	9.2
	Thu nhập bình quân của lao động lĩnh vực phần mềm
	 
	 
	 
	 

	9.3
	Thu nhập bình quân của lao động lĩnh vực nội dung số
	 
	 
	 
	 

	9.4
	Thu nhập bình quân của lao động lĩnh vực dịch vụ CNTT (trừ kinh doanh, phân phối)
	 
	 
	 
	 

	9.5
	Thu nhập bình quân của lao động lĩnh vực kinh doanh, phân phối các sản phẩm, dịch vụ CNTT
	 
	 
	 
	 


Xin vui lòng cho biết:

· Họ và tên người kê khai:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· Bộ phận công tác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· Điện thoại liên lạc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Người kê khai

(Ký và ghi rõ họ, tên)


	
Tây Ninh, ngày ..... tháng .... năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu hoặc ký số)




HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

I.  DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Các ngành nghề đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực CNTT theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam bao gồm (Căn cứ theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 về hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam) 

	STT
	Lĩnh vực
	Tên ngành
	Mã ngành

	1
	Phần cứng điện tử

	
	Sản xuất thiết bị phần cứng điện tử
	Sản xuất linh kiện điện tử
	2610

	
	
	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
	2620

	
	
	Sản xuất thiết bị truyền thông
	2630

	
	
	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
	2640

	
	
	Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học
	2680

	
	
	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
	2731

	
	
	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
	2732

	2
	Phần mềm

	
	
	Xuất bản phần mềm
	5820

	
	
	Lập trình máy vi tính
	6201

	
	
	Cổng thông tin
	6312

	3
	Nội dung số
	
	

	
	
	Hoạt động thông tin khác chưa được phân vào đâu
	6329

	4
	Dịch vụ CNTT

	
	
	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
	6202

	
	
	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.
	6209

	
	
	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
	6311

	
	Sửa chữa thiết bị phần cứng, điện tử
	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
	3313

	
	
	Sửa chữa thiết bị điện
	3314

	
	
	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
	9511

	
	
	Sửa chữa thiết bị liên lạc
	9512

	5
	Buôn bán, phân phối các sản phẩm/dịch vụ CNTT

	
	
	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
	4651

	
	
	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
	4652

	
	
	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
	4741

	
	
	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
	4742

	
	
	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh
	4762


Lưu ý: Đối với lĩnh vực nội dung số hiện tại chưa có mã ngành kinh doanh cụ thể do cơ chế thống kê theo mã ngành kinh tế hiện nay đang chưa đầy đủ so với Luật CNTT và các văn bản hướng dẫn Luật CNTT. Các Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với Cục Thống kê, Cục Thuế điều tra và cập nhật danh sách các doanh nghiệp nội dung số đúng với khái niệm và tiêu chí xác định doanh nghiệp nội dung số (tại Thông tư 43/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số)  để đảm bảo thống kê số liệu chính xác.

II. SẢN XUẤT – KINH DOANH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1) Doanh thu CNTT: Là tổng số tiền thu được từ hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ từ các doanh nghiệp CNTT. Sử dụng số liệu từ Cục Thuế hoặc tổng hợp số liệu báo cáo từ doanh nghiệp CNTT trên địa bàn. Phân tổ theo các lĩnh vực phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT và kinh doanh, phân phối CNTT.  Trường hợp không có số liệu thì lấy số liệu năm trước đó. Đơn vị tính là triệu đồng.
2) Giá trị xuất khẩu CNTT: tổng số tiền thu được từ hoạt động xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ CNTT của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT. Phân tổ theo các lĩnh vực phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT và kinh doanh, phân phối CNTT. Sử dụng số liệu từ Cục Hải quan hoặc tổng hợp số liệu báo cáo từ doanh nghiệp CNTT trên địa bàn. Trường hợp không có số liệu thì lấy số liệu năm trước đó.  Đơn vị tính là triệu USD.
3) Thuế và các khoản phải nộp NSNN từ sản xuất – kinh doanh CNTT trong năm: Là toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách khác của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT phải nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp luật. Phân tổ theo các lĩnh vực phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT và kinh doanh, phân phối CNTT. Sử dụng số liệu từ Cục Thuế hoặc tổng hợp số liệu báo cáo từ doanh nghiệp CNTT trên địa bàn. Đơn vị tính là triệu đồng.

III. LAO ĐỘNG CNTT

1) Tổng số lao động CNTT: Là số lao động làm việc toàn thời gian tại các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn tỉnh. Phân tổ theo các lĩnh vực phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT và kinh doanh, phân phối CNTT .Sử dụng số liệu từ Cục Thống kê hoặc tổng hợp số liệu báo cáo từ doanh nghiệp CNTT trên địa bàn. Trường hợp không có số liệu thì lấy số liệu năm trước đó. Đơn vị tính là người.
2) Thu nhập bình quân hàng năm của  lao động CNTT: Là tổng số tiền thu nhập (trước thuế) thực tế tính bình quân một lao động CNTT làm công ăn lương, tự kinh doanh trong một năm. Phân tổ theo các lĩnh vực phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT và kinh doanh, phân phối CNTT. Sử dụng số liệu từ Cục Thống kê hoặc tổng hợp số liệu báo cáo từ doanh nghiệp CNTT trên địa bàn. Trường hợp không có số liệu thì lấy số liệu năm trước đó. Đơn vị tính là triệu đồng/người.
Đối với các Sở tổng hợp số liệu báo cáo của doanh nghiệp thì thu nhập bình quân (TNBQ) sẽ được tính như sau:

TNBQ lao động trong lĩnh vực i = (TNBQ doanh nghiệp A + TNBQ doanh nghiệp B +…)/Tổng số lao động của doanh nghiệp A, B,… trong lĩnh vực i
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